	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KHOÁI CHÂU
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2016-2017
Môn: Toán – Lớp 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	(Thời gian làm bài: 120 phút – không kể giao đề)


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Chọn và chép lại đáp án đúng vào bài làm của mình với mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1. Cho . Tỉ số của hai số a và b bằng bao nhiêu ?


Câu 2. Giá trị của biểu thức 


tại là




Câu 3. Cho . Tìm hai số a, b sao cho 



Câu 4. Tìm a, biết a tỉ lệ thuận với b theo hệ số tỉ lệ 2, b tỉ lệ nghịch với c theo hệ số tỉ lệ 6 và 




Câu 5. Cho và . Giá trị của biểu thức 

bằng




Câu 6. Cho . Tính được kết quả là :




Câu 7. Tìm m để đa thức chia hết cho đa thức 



Câu 8. Số nghiệm của phương trình  là mấy ?





Câu 9. Cho số nguyên thỏa mãn phương trình . Chữ số tận cùng của là chữ số:



Câu 10. Tìm ĐKXĐ của phương trình 



Câu 11. Giải phương trình 



Câu 12. Giải phương trình 



Câu 13. Cho Kết luận nào sau đây là đúng ?




Câu 14. Tìm biết 




Câu 15. Cho biết Chu vi tam giác ABC có thể bằng



Câu 16. Cho tam giác ABC có : trung tuyến AM, phân giác AD. Độ dài đoạn thẳng DM bằng



Câu 17. Cho tam giác ABC có phân giác AD, biết Tìm a



Câu 18. Cho tam giác ABC có Độ dài đường phân giác AD bằng	



Câu 19. Cho tam giác ABC với đường phân giác AD thỏa mãn . Số đo góc BAC bằng:



Câu 20. Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Biết . Độ dài đoạn thẳng MN bằng


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)

Cho biểu thức 
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định
b) Rút gọn biểu thức A
c) 
Tìm x để và biểu diễn tập các giá trị tìm được của x trên trục số
d) Tìm tất cả các số nguyên x để A có giá trị là số nguyên
Bài 2. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau :


Bài 3. (0,5đ)



Cho  và . Tính tỉ số 
Bài 4. (1,5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn, BD và CE là hai đường cao cắt nhau tại H
a) 
Chứng minh rằng 
b) 
Chứng minh rằng: 
c) Gọi M là trung điểm của BC, qua H kẻ đường vuông góc vưới HM, cắt AB tại I, cắt AC tại K. Chứng minh tam giác IMK là tam giác cân

ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI 8 KHOÁI CHÂU 2016-2017
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	B




II.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1.
a) 
ĐKXĐ: 
b) 
Rút gọn được : 
c) 
Để  thì:


Biểu diễn trên trục số:
[image: ]

d) 
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	Loại
	Loại
	Loại
	



Bài 2.



b) 


Đặt  thì 
Ta có phương trình 






Vậy tập nghiệm của phương trình là 
Bài 3.


Bài 4
[bookmark: _GoBack][image: ]





c) Kẻ . Gọi O là giao điểm của KF và HD là trực tâm tam giác CHO 


là đường trung bình của tam giác BCO

 (cạnh huyền – góc nhọn)



cân tại M (vì có đường cao đồng thời là đường trung tuyến)
image3.wmf
20172016201520142

201720172017......201720172017

Axxxxxx

=-+-+-+-


image48.wmf
0000

.45.60.90.120

ABCD


oleObject48.bin

image49.wmf
4,12

ABcmCDcm

==


oleObject49.bin

image50.wmf
.4.6.8.10

AcmBcmCcmDcm


oleObject50.bin

image51.wmf
2

22

20172016201420164

:

1111

x

A

xxxx

+-

æö

=--

ç÷

-+--

èø


oleObject51.bin

image52.wmf
0

A

³


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2

10110099

)1)472511

201520162017

xxx

abxxx

---

-=----=-


oleObject53.bin

image54.wmf
xy

¹±


oleObject54.bin

image55.wmf
248

224488

248

2016

yyyy

xyxyxyxy

+++=

+++-


oleObject55.bin

image56.wmf
x

y


oleObject56.bin

image57.wmf
HEDHBC

DD

:


oleObject57.bin

image4.wmf
2016

x

=


image58.wmf
ADEABC

DD

:


oleObject58.bin

image59.wmf
1;2

xx

¹±¹±


oleObject59.bin

image60.wmf
2

3

4

x

A

x

+

=

-


oleObject60.bin

image61.wmf
0

A

³


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

(

)

2

33

0322

422

xx

Axhoacx

xxx

++

==³Û-££->

--+


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.emf
-3

-2

2


image64.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

222

34344344

344;39454

xxxxxxxx

xxxxx

+-Þ+-Û-++-

Þ+-+-Þ-

MMM

MMM


oleObject63.bin

image65.wmf
2

4

x

-


oleObject64.bin

image66.wmf
5

-


oleObject65.bin

image67.wmf
1

-


oleObject66.bin

image68.wmf
1


image5.wmf
.2016.2017.1.1

ABCD

-


oleObject67.bin

image69.wmf
5


oleObject68.bin

image70.wmf
2

x


oleObject69.bin

image71.wmf
1

-


oleObject70.bin

image72.wmf
3


oleObject71.bin

image73.wmf
5


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
x


oleObject73.bin

image75.wmf
3

±


oleObject74.bin

image76.wmf
(

)

222

222

222

2

2

10110099

)1

201520162017

10110099

111

201520162017

211621162116

201520162017

111

21160

201520162017

2116046

xxx

a

xxx

xxx

x

xx

---

-=-

---

Û+=+-+

---

Û=+

æö

Û---=

ç÷

èø

Û-=Û=±


oleObject75.bin

image77.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

4725111656492750

xxxxxxx

---=-Û-+-+=


oleObject76.bin

image78.wmf
2

275

xxa

-+=


image6.wmf
(63,72);(9,15)

mUCLNnBCNN

==


oleObject77.bin

image79.wmf
2

16564989

xxa

-+=+


oleObject78.bin

image80.wmf
(

)

(

)

(

)

2

8918910

1

18101

8

aaaa

aaahoaca

+=-Û++=

-

Û++=Û=-=


oleObject79.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2

22

2

)275127602230

3

2

187

)2751656410478

84

x

xxxxxx

x

xxxxxx

=

é

ê

+-+=-Û-+=Û--=Û

ê

=

ë

-±+

+-+=Û-+=Û-=Û=


oleObject80.bin

image82.wmf
387

2;;

24

S

ìü

±+

ïï

=

íý

ïï

îþ


oleObject81.bin

image83.wmf
(

)

248

224488

4448

2

2288

24

2244

2

22

248

2016

48

2

2016

24

2016

2

2016

2017

2016

2016

yyyy

xyxyxyxy

yxyy

yy

xyxyxy

yyy

xyxyxy

yy

xyxy

yx

xyy

+++=

+++-

-+

Û++=

++-

Û++=

++-

Û+=

+-

Û=Û=

-


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.emf
N

O

F

K

I

H

M

E

D

A

B

C


image85.wmf
)(.)(..)

)(.)(..)

HEHD

aBHECHDggHEDHBCcgc

HBHC

ADAB

bABDACEggADEABCcgc

AEAC

DDÞ=ÞDD

DDÞ=ÞDD

::

::


oleObject83.bin

image86.wmf
KFCE

^


oleObject84.bin

image87.wmf
O

Þ


oleObject85.bin

image88.wmf
HKCO

Þ^


oleObject86.bin

image7.wmf
22

;

abmabn

+=-=


image89.wmf
MH

Þ


oleObject87.bin

image90.wmf
HBHOBEHOFC

Þ=ÞD=D


oleObject88.bin

image91.wmf
(..)

HEHFHEIHFIgcg

Þ=ÞD=D


oleObject89.bin

image92.wmf
HIHKMIK

Þ=ÞD


oleObject90.bin

oleObject7.bin

image8.wmf
.5;4.9;5.7;2.7;5

AabBabCabDab

========


oleObject8.bin

image9.wmf
2

69

cc

-=-


oleObject9.bin

image10.wmf
.2.4.6.12

AaBaCaDa

====


oleObject10.bin

image11.wmf
6

abc

++=


oleObject11.bin

image12.wmf
222

abcabbcca

++=++


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

(

)

(

)

201720172017

112

Aabc

=-+-+-


oleObject13.bin

image14.wmf
.1.0.1.6

ABCD

-


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

22

320

xy

++-=


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

20162017

xyxy

+++


oleObject16.bin

image17.wmf
.2.0.1.2

ABCD

-


oleObject17.bin

image18.wmf
432

367

xxxxm

-+-+


oleObject18.bin

image19.wmf
2

x

-


oleObject19.bin

image20.wmf
.2.0.2.4

AmBmCmDm

=-===


oleObject20.bin

image21.wmf
3

320

xx

-+=


oleObject21.bin

image22.wmf
.0.1.2.3

ABCD


oleObject22.bin

image23.wmf
x


oleObject23.bin

image24.wmf
2

2320

xx

--=


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

2017

4

x

-


oleObject25.bin

image26.wmf
.2.4.6.8

ABCD


oleObject26.bin

image27.wmf
2

2

1

2311

xx

xxx

+

=

-++


oleObject27.bin

image1.wmf
3()2(3)

abab

+=-


image28.wmf
11

.1.1;.1.1;

22

AxBxxCxDxx

¹-¹-¹¹±¹±¹


oleObject28.bin

image29.wmf
2

3

21012

0

4

xx

xx

++

=

-


oleObject29.bin

image30.wmf
{

}

{

}

{

}

{

}

.2;3.0;2.3.0;2

AxBxCxDx

Î--Î±Î-Î


oleObject30.bin

image31.wmf
537

xx

+=-


oleObject31.bin

image32.wmf
{

}

{

}

11

.6.6;.6;.6

22

AxBxCxDx

ìüìü

ÎÎÎ-Î-

íýíý

îþîþ


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

(

)

20182017

2;3.2.

ab

=-=--


oleObject33.bin

image34.wmf
....

AabBabCabDab

><<-->


oleObject34.bin

image35.wmf
,

x


oleObject35.bin

image36.wmf
21

1

1

x

x

+

<

-


oleObject36.bin

image37.wmf
.2.2.21.21

AxBxCxDx

<->--<<-<<-


oleObject37.bin

image2.wmf
2353

....

3532

ABCD


image38.wmf
,

ABCMNP

D=D


oleObject38.bin

image39.wmf
3,5.

ABcmNPcm

==


oleObject39.bin

image40.wmf
.9.9,5.10.13

AcmBcmCcmDcm


oleObject40.bin

image41.wmf
8,18,13,

ABcmACcmBCcm

===


oleObject41.bin

image42.wmf
.2,5.4.4,5.6,5

AcmBcmCcmDcm


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
9,10,3,2.

ACBCABaBDa

====


oleObject43.bin

image44.wmf
.2.3.4,5.5

AaBaCaDa

====


oleObject44.bin

image45.wmf
µ

0

120,6,12.

AABcmACcm

===


oleObject45.bin

image46.wmf
.2.3.4.6

AcmBcmCcmDcm


oleObject46.bin

image47.wmf
111

ADABAC

=+


oleObject47.bin

